
BẢNG TỔNG HỢP
KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÔNG TÁC QUẢN LÝ TRẬT TỰ ĐÔ THỊ

NĂM 2022 TRÊN ĐỊA BÀN XÃ TỊNH CHÂU
(Kèm theo Báo cáo số 217/BC-UBND ngày 25 /11/2022 của UBND xã Tịnh Châu)

STT UBND các
xã, phường

Quản lý trật tự đô thị
về xây dựng và đất đai

Quản lý trật tự đô thị
về giao thông đường bộ

Ghi
chú

Tổng số trường hợp

Tổng số
tiền xử phạt

Tổng số
Tổng số

tiền
xử phạt

(II)

Đã tổ
chức
kiểm
tra

Xây dựng,
sử dụng
đất đúng
quy định

Xây dựng,
sử dụng

đất sai quy
định

Đang xử
lý Đã xử lý Đợt ra quân Trường hợp

vi phạm

Tang vật,
phương tiện

tạm giữ

22 Xã Tịnh Châu 43 43 60 10 14 1,700,000

Tổng cộng 43 43 - - - - 60 10 14 1,700,000
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UBND TP QUẢNG NGÃI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
ĐỘI QUẢN LÝ TT ĐÔ THỊ Độc lập -  Tự do - Hạnh phúc

BẢNG TỔNG HỢP
KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÔNG TÁC QUẢN LÝ TRẬT TỰ ĐÔ THỊ NĂM 2021

TRÊN ĐỊA BÀN 23 XÃ, PHƯỜNG

STT UBND các
xã, phường

Quản lý trật tự đô thị
về xây dựng  và đất đai

Quản lý trật tự đô thị
về giao thông

Tổng số trường hợp

Tổng số
tiền xử phạt

Tổng số

Đã tổ
chức
kiển
tra

Xây
dựng
đúng
qui

định

Xây
dựng

sai qui
định

Đang
xử lý

Đã xử
lý

Đợt ra
quân

1 P. Quảng Phú 107 92 10 1 9 25,000,000 93

2 P. Lê Hồng Phong 89 87 2 2 220

3 P. Nguyễn Nghiêm 2 1 1 0 - 48

4 P. Trần Hưng Đạo 57 55 2 0 2 40,000,000 540

5 P. Trần Phú 166 166 3 0 3 - 397

6 P. Trương Quang Trọng 148 141 7 1 6

7 P. Chánh Lộ 85 82 3 0 3 - 170

8 P. Nghĩa Lộ 206 199 7 7 176

9 P. Nghĩa Chánh 71 68 3 0 3 40,000,000 84

10 Xã Nghĩa Dõng 21 20 1 1 2,500,000 15

11 Xã Nghĩa Dũng 94 86 8 8 - 54
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12 Xã Nghĩa Hà 6 6 6 25,000,000 38

13 Xã Nghĩa Phú 8 8 8 4

14 Xã Nghĩa An 1 1 0 1 0 200

15 Xã Tịnh Ấn Tây 2 1 1 3,500,000

16 Xã Tịnh Ấn Đông 7 7 7

17 Xã Tịnh An

18 Tịnh Long 5 5 5

19 Xã Tịnh Khê 14 7 7 7

20 Xã Tịnh Kỳ 2 2 0 2 - 10

21 Xã Tịnh Thiện

22 Xã Tịnh Châu 58 53 5 5 72

23 Xã Tịnh Hòa 7 7 0 7 0

Tổng cộng 1,154 1,049 97 21 83 136,000,000 2,121
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Ghi
chú

Tổng số
tiền

xử phạt
(II)

Trường
hợp vi
phạm

Tang
vật,

phương
tiện

tạm giữ

24 75
Báo cáo số

212/BC-UBND
ngày 29/11/2021

200 200 750,000
Báo cáo số

238/BC-UBND
ngày 25/11/2021

48 24,200,000
Báo cáo số

204/BC-UBND
ngày 30/11/2021

1620 157 19,000,000
Báo cáo số

138/BC-UBND
ngày 30/11/2021

21 170 2,700,000
Báo cáo số

197/BC-UBND
ngày 30/11/2021

501 138 30,350,000
Báo cáo số

248/BC-UBND
ngày 02/12/2021

158 14,575,000
Báo cáo số

196/BC-UBND
ngày 30/11/2021

79 56 600,000
Báo cáo số

218/BC-UBND
ngày 17/12/2021

56 76 25,500,000
Báo cáo số

276/BC-UBND
ngày 30/11/2021

2 500,000
Báo cáo số

225/BC-UBND
ngày 08/12/2021

72 0 -
Báo cáo số

248/BC-UBND
ngày 29/11/2021

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập -  Tự do - Hạnh phúc

BẢNG TỔNG HỢP
KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÔNG TÁC QUẢN LÝ TRẬT TỰ ĐÔ THỊ NĂM 2021

TRÊN ĐỊA BÀN 23 XÃ, PHƯỜNG

Quản lý trật tự đô thị
về giao thông

Tổng số
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15 18
Báo cáo số

218/BC-UBND
ngày 17/12/2021

Báo cáo số
218/BC-UBND
ngày 17/12/2021

10 20 2,000,000
Báo cáo số

272/BC-UBND
ngày 24/11/2021

120 23 1,000,000
Báo cáo số

228/BC-UBND
ngày 03/12/2021

Báo cáo số
197/BC-UBND
ngày 01/12/2021

Báo cáo số293/BC-
UBND ngày
30/11/2021

31 17
Báo cáo số

166/BC-UBND
ngày 19/11/2021

124 18 4,500,000
Báo cáo số

238/BC-UBND
ngày 30/11/2021

32 22 -
Báo cáo số

218/BC-UBND
ngày 17/12/2021
Không  gửi báo

cáo

365
Báo cáo số

176/BC-UBND
ngày 29/11/2021

1 1 0
Báo cáo số

203/BC-UBND
ngày 29/11/2021

3,321 1,149 125,675,000
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